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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thụy Lan Chi 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đào Văn Vĩnh – Cán bộ Hưu trí huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

2. Bà Kim Thị Sà Mết – Cán bộ Hội nông dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nhựt, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Trọng Thuật, Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2023/HSST ngày 24 tháng 10 

năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2023/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 

11 năm 2023 đối với bị cáo: 

Trần Văn L, sinh ngày 01/01/1962, tại tỉnh Bạc Liêu. Nơi đăng ký thường trú và 

chỗ ở hiện nay: Ấp G, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn 

hóa (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Trần Văn S (đã chết) và bà Nguyễn Thị H (đã chết); anh, chị, em ruột: 11 người, 

lớn nhất sinh năm 1951 (đã chết), nhỏ nhất sinh năm 1972; vợ Phan Thị V; con có 04 

người, lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1988; tiền án: Không, tiền sự: không; 

bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/5/2023 đến nay. (Có mặt) 

- Bị hại: Bà Phan Thị L1, sinh ngày 01/01/1958. Nơi cư trú: Ấp G, xã C, huyện V, 

tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo pháp luật của bà Phan Thị L1: Bà Phan Thị Út L2, sinh ngày 

01/01/1975. Nơi cư trú: Ấp G, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu (Có mặt). 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà Phan Thị L1: Bà Lâm Thị Ngọc H1, 

sinh ngày 01/01/1986, là Trợ giúp viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh B. 

(Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Vào khoảng 09 giờ 00 phút, ngày 08/5/2023, Trần Văn L lợi dụng 

lúc bà L1 ở nhà một mình, L đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với bà L1 tại khu 
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vực nền gạch bên hiên nhà bà Phan Thị Út L2. Trong lúc L đang thực hiện hành vi quan 

hệ tình dục với bà L1 thì Phan Hữu C (con trai bà Phan Thị Út L2) phát hiện truy hô nên 

Trần Văn L dừng lại và đi về nhà. Bà Phan Thị L1, sinh năm 1958, là người thuộc diện 

khuyết tật thần kinh, tâm thần được trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng chung sống với gia 

đình người em gái là bà Phan Thị Út L2 tại ấp G, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Cùng 

ngày, bà Phan Thị Út L2 trình báo vụ việc với Công an xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. 

Bà Phan Thị L1 là chị vợ của Trần Văn L và sinh sống gần nhà nhau nhiều năm 

nên Trần Văn L biết được bà L1 có bệnh về thần kinh, tinh thần không được minh mẫn, 

tỉnh táo. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019 đến ngày 08/5/2023, Trần Văn L đã 

quan hệ tình dục với bà Phan Thị L1 khoảng 05 đến 06 lần. Do thời gian đã lâu, L không 

nhớ rõ ngày, tháng chính xác của từng lần quan hệ tình dục. Lần đầu Trần Văn Lạc quan 

h tình dục với bà Phan Thị L1 là vào khoảng tháng 5/2019, tại nhà của Trần Văn L thuộc 

ấp G, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu; lần quan hệ tình dục thứ hai cũng diễn ra tại nhà của 

Trần Văn L, các lần quan hệ tình dục tiếp theo và lần cuối cùng tại nhà của bà Phan Thị 

Út L2 thì bị phát hiện. Trong những lần quan hệ tình dục với bà L1, Trần Văn L không 

có sử dụng bao cao su và có xuất tinh vào âm đạo của bà L1, chỉ duy nhất lần bị phát hiện 

ngày 08/5/2023 thì Trần Văn L chưa xuất tinh do vừa mới quan hệ tình dục thì bị phát 

hiện.  

Tại Giấy chứng nhận thương tích số 05/CN-TTYT ngày 08/5/2023 của Trung tâm 

Y tế huyện V ghi nhận tình trạng thương tích của bà Phan Thị L1 như sau: Màng trinh: 

Teo nhỏ, không liên tục vị trí 02 giờ, vết rách hồng, không chảy máu, bờ tù. Tầng sinh 

môn và thành dưới âm đạo: Vị trí 5 - 7 giờ có tổn thương d = 10 x 3mm, phù nề, sung 

huyết, không chảy máu. Tìm không thấy tinh trùng trong dịch âm hộ, âm đạo. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 192/2023/KLGĐ ngày 

26 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm P kết luận tình trạng của bà Phan Thị L1 như sau: 

- Về y học: Trước, trong, sau khi xảy ra vụ việc và hiện tại: Đương sự có bệnh lý 

tâm thần: Chậm phát triển tâm thần vừa (F71-ICD10). 

- Về năng lực: Tại thời điểm xảy ra vụ việc và hiện tại: Đương sự hạn chế khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

Tại Kết luận giám định xâm hại tình dục số 18/KLXHTD-TTPY ngày 01/6/2023 

của Trung tâm Pháp y tỉnh B kết luận bà Phan Thị L1 như sau:  

- Màng trinh rách cũ ở vị trí khoảng 02 giờ. 

- Âm hộ, âm đạo không có dấu trầy xước. 

- Tại thời điểm giám định chưa phát hiện có thai. 

- Việc rách màng trinh theo Thông tư 22 không quy định tỷ lệ. 

Tại bản Cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 21 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Trần Văn L về tội: “Hiếp dâm”  theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 141 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh 

Bạc Liêu vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Văn L và đề nghị: 

- Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội: “Hiếp dâm”. 
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- Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 141; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn L từ 07 năm đến 08 năm tù; 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn L khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình và không có ý kiến tranh luận với quan điểm luận tội của vị đại diện 

Viện kiểm sát, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo L không tham gia 

nói lời nói sau cùng. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại không có ý kiến tranh luận với luận tội 

của vị đại diện Viện kiểm sát; yêu cầu Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp 

luật. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại bà Phan Thị L1 là bà Lâm Thị 

Ngọc H1 phát biểu tranh luận: Thống nhất đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Vĩnh Lợi; căn cứ thái độ của bị cáo tại phiên tòa hôm nay, đề nghị Hội đồng xét 

xử không áp dụng tình tiết ăn năn hối cải. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện V, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện theo 

quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của 

bị hại không có ý kiến, khiếu nại hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo, 

lời khai nhận tội của bị cáo L phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra; phù 

hợp với Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh, biên bản nhận 

dạng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, Hội đồng xét xử có cơ 

sở kết luận: Bị cáo L biết rõ bà L1 là người thuộc diện khuyết tật thần kinh, tâm thần được 

trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Lợi dụng lúc bà L1 ở nhà một mình, vào khoảng 09 giờ 

00 phút, ngày 08/5/2023, bị cáo L đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với bà L1. 

Đồng thời bị cáo L còn khai nhận từ tháng 5 năm 2019 đến thời điểm bị phát hiện bị cáo 

đã nhiều lần quan hệ tình dục với bà L1. 

[3] Tại Giấy chứng nhận thương tích số 05/CN-TTYT ngày 08/5/2023 của Trung 

tâm Y tế huyện V ghi nhận tình trạng thương tích của bà Phan Thị L1 như sau: Màng 

trinh: Teo nhỏ, không liên tục vị trí 02 giờ, vết rách hồng, không chảy máu, bờ tù. Tầng 

sinh môn và thành dưới âm đạo: Vị trí 5 - 7 giờ có tổn thương d = 10 x 3mm, phù nề, 

sung huyết, không chảy máu. Tìm không thấy tinh trùng trong dịch âm hộ, âm đạo. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 192/2023/KLGĐ ngày 

26 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm P kết luận tình trạng của bà Phan Thị L1 như sau: 

- Về y học: Trước, trong, sau khi xảy ra vụ việc và hiện tại: Đương sự có bệnh lý 

tâm thần: Chậm phát triển tâm thần vừa (F71-ICD10). 
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- Về năng lực: Tại thời điểm xảy ra vụ việc và hiện tại: Đương sự hạn chế khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

Tại Kết luận giám định xâm hại tình dục số 18/KLXHTD-TTPY ngày 01/6/2023 

của Trung tâm Pháp y tỉnh B kết luận bà Phan Thị L1 như sau:  

- Màng trinh rách cũ ở vị trí khoảng 02 giờ. 

- Âm hộ, âm đạo không có dấu trầy xước. 

- Tại thời điểm giám định chưa phát hiện có thai. 

- Việc rách màng trinh theo Thông tư 22 không quy định tỷ lệ. 

Vì vậy, Cáo trạng số 25/CT - VKS ngày 21 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Trần Văn L về tội “Hiếp dâm” theo 

điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật, không 

oan sai. 

[4] Xét tính chất của vụ án, đây là vụ án rất nghiêm trọng, dư luận xã hội rất quan 

tâm; bị cáo L thực hiện hành vi tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mong muốn hậu quả xảy 

ra. Bị cáo L biết rõ bà L1 là người khuyết tật về thần kinh, được hưởng trợ cấp hàng tháng, 

bị cáo lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của bà L1 để thực hiện hành vi quan hệ 

tình dục trái ý muốn đối với bà L1 nhiều lần. Theo như bị cáo L khai nhận từ tháng 5/2019 

đến tháng 5 năm 2023 (lần cuối cùng bị cáo quan hệ với bà L1) bị cáo đã 5 đến 6 lần quan 

hệ tình dục với bà L1. Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Văn L đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Hiếp dâm” theo điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự. 

Xét về mối quan hệ, bà L1 là chị vợ của bị cáo L, tại thời điểm bị cáo quan hệ tình 

dục với bà L1 thì bà L1 đã 65 tuổi. Hành vi của bị cáo L không chỉ vi phạm về mặt pháp 

luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt đạo đức xã hội. Tại phiên tòa, người đại diện 

theo pháp luật của bà L1 là bà Phạm Thị Út L3 xác định, sau khi xảy ra sự việc, bị cáo L 

còn có thái độ đe dọa, không nhìn nhận hành vi sai trái của mình. Đồng thời, bà Út L3 

yêu cầu Hội đồng xét xử xử đúng quy đinh pháp luật. Do đó, cần phải xử lý nghiêm đối 

với bị cáo Trần Văn L mới đủ để răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung 

cho toàn xã hội. Do vậy, cần chấp nhận quan điểm đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tại phiên tòa. 

Tuy nhiên, xét về nhân thân, bị cáo Trần Văn L có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự, mới phạm tội lần đầu; đã thành khẩn khai báo và có tự nguyện khắc phục một 

phần thiệt hại cho bị hại nên Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trên cho bị 

cáo theo quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo L khi 

quyết định hình phạt. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Văn L đã tự nguyện khắc phục bồi thường cho 

bị hại số tiền 3.000.000 đồng theo Biên lai số 0000701 ngày 04/10/2023 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi. Tại phiên tòa, người đại diện theo pháp luật của bà L1 là 

bà Út L3 không yêu cầu về trách nhiệm dân sự và không đồng ý nhận số tiền 3.000.000 

đồng. Xét thấy, đây là sự tự nguyện của đại diện hợp pháp của bị hại và sự tự nguyện này 

không trái với pháp luật và đạo đức xã hội nên cần ghi nhận. Do đó, bị cáo L được quyền 

nhận lại số tiền 3.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi. 
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Về vật chứng: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an huyện V không thu giữ 

vật chứng nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

Về án phí: Bị cáo Trần Văn L có đơn xin miễn án phí thuộc trường hợp người cao 

tuổi nên bị cáo được miễn toàn bộ án phi. 

Từ các vấn đề phân tích nêu trên, cần chấp nhận lời đề nghị của người bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại Phan Thị L1 là bà Lâm Thị Ngọc H1 tại phiên tòa. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội: “Hiếp dâm”. 

2. Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 141; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn L 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ 

ngày 30 tháng 5 năm 2023. 

3. Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo Trần Văn L được quyền nhận lại số tiền 3.000.000 

đồng (ba triệu đồng) theo Biên lai số 0000701 ngày 04/10/2023 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Vĩnh Lợi. 

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự ; điểm đ khoản 1  Điều 

12, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án của Ủy ban thường vụ Quốc hội miễn toàn bộ án phí đối với bị cáo Trần Văn L 

5. Bị cáo Trần Văn L, người đại diện theo pháp luật của bị hại Phan Thị L1 là bà 

Phan Thị Út L2, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại bà Phan Thị L1 là bà 

Lâm Thị Ngọc H1 được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên 

án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:          

- TAND tỉnh Bạc Liêu; 

- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu;                                             
- VKSND tỉnh Bạc Liêu ; 

- VKSND huyện Vĩnh Lợi; 

- CQCSĐT – CA huyện Vĩnh Lợi; 

- CCTHADS huyện Vĩnh Lợi;  

 - Bị cáo; 

-  Đại diện hợp pháp của bị hại;  

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                                                                     Nguyễn Thụy Lan Chi 


